
TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính Dân tộc Quốc 

tịch Ngành Năm 
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XL
(TĐ 4) Số vào sổ Số hiệu

Người nhận bằng TN ký 

và ghi rõ họ tên
Ghi chú

1 Đinh Việt An 19/07/1995 Sơn La Nam Mường Việt Nam
Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
2022 Khá

14/CD1/2022/

0016
CD1.000301

2 Lường Đức Anh 21/04/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam
Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
2022 Giỏi

14/CD1/2022/

0017
CD1.000302

3 Lường Tuấn Anh 31/01/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam
Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
2022 Khá

14/CD1/2022/

0018
CD1.000303

4 Quàng Văn Anh 15/02/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam
Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
2022 Khá

14/CD1/2022/

0019
CD1.000304

5 Thào A Cang 15/10/2000 Sơn La Nam Mông Việt Nam
Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
2022 Khá

14/CD1/2022/

0020
CD1.000305

6 Lường Văn  
Cường 10/01/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam

Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
2022 Khá

14/CD1/2022/

0021
CD1.000306

7 Lèo Huỳnh  Đức 23/01/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam
Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
2022 Giỏi

14/CD1/2022/

0022
CD1.000307

8 Vì Văn Hiếu 07/03/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam
Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
2022 Khá

14/CD1/2022/

0023
CD1.000308

9 Lò Văn Hoàng 09/07/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam
Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
2022 Khá

14/CD1/2022/

0024
CD1.000309

10 Lò Văn Mạnh 11/08/2001 Sơn La Nam La ha Việt Nam
Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
2022 Khá

14/CD1/2022/

0025
CD1.000310

11 Nguyễn Thành 
Nguyên 01/12/2001 Sơn La Nam Kinh Việt Nam

Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
2022 Khá

14/CD1/2022/

0026
CD1.000311

12 Lò Văn Sáng 09/12/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam
Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
2022 Khá

14/CD1/2022/

0027
CD1.000312

13 Lầu Bả So 20/08/2001 Sơn La Nam Mông Việt Nam
Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
2022 Giỏi

14/CD1/2022/

0028
CD1.000313

14 Cứ A Sử 19/10/1996 Sơn La Nam Mông Việt Nam
Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
2022 Khá

14/CD1/2022/

0029
CD1.000314
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15 Lò Văn Thanh 05/09/1997 Sơn La Nam Thái Việt Nam
Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
2022 Giỏi

14/CD1/2022/

0030
CD1.000315

16 Lường Văn Thật 20/06/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam
Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
2022 Giỏi

14/CD1/2022/

0031
CD1.000316

17 Mùi Văn Thông 30/05/2001 Sơn La Nam Mường Việt Nam
Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
2022 Khá

14/CD1/2022/

0032
CD1.000317

18 Vì Văn Tuấn 01/01/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam
Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
2022 Khá

14/CD1/2022/

0033
CD1.000318

19 Quàng Đức Văn 30/10/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam
Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
2022 Khá

14/CD1/2022/

0034
CD1.000319

20 Vì Văn Việt 29/07/2001 Sơn La Nam Mường Việt Nam
Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
2022 Khá

14/CD1/2022/

0035
CD1.000320

21 Đinh Văn Cường 09/11/1996 Sơn La Nam Mường Việt Nam Công nghệ thông 
tin

2022 Khá 14/CD1/2022/
0036

CD1.000321

22 Tòng Đức Duy 21/06/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam Công nghệ thông 
tin

2022 Khá 14/CD1/2022/
0037

CD1.000322

23 Vừ A Minh 16/01/2001 Sơn La Nam Mông Việt Nam Công nghệ thông 
tin

2022 Khá 14/CD1/2022/
0038

CD1.000323

24 Lù Văn Ngọc 27/02/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam Công nghệ thông 
tin

2022 Giỏi 14/CD1/2022/
0039

CD1.000324

25 Cầm Thị Oanh 08/05/2000 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Công nghệ thông 
tin

2022 Xuất
 sắc

14/CD1/2022/
0040

CD1.000325

26 Giàng A Ly Phử 30/01/2000 Sơn La Nam Mông Việt Nam Công nghệ thông 
tin

2022 Xuất 
sắc

14/CD1/2022/
0041

CD1.000326

27 Lò Văn Thuận 20/05/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam Công nghệ thông 
tin

2022 Giỏi 14/CD1/2022/
0042

CD1.000327

28 Tòng Văn Thực 18/07/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam Công nghệ thông 
tin

2022 Xuất
 sắc

14/CD1/2022/
0043

CD1.000328

29 Cà Văn Trọng 20/06/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam Công nghệ thông 
tin

2022 Giỏi 14/CD1/2022/
0044

CD1.000329

30 Tòng Văn Tuân 19/09/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam Công nghệ thông 
tin

2022 Giỏi 14/CD1/2022/
0045

CD1.000330

31 Cà Văn Tuyền 16/08/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam Công nghệ thông 
tin

2022 Giỏi 14/CD1/2022/
0046

CD1.000331

32 Cà Văn Việt 30/03/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam
Công nghệ thông 

tin
2022 Khá

14/CD1/2022/

0047
CD1.000332

33 Mùa A Hồ 15/06/2001 Sơn La Nam Mông Việt Nam Công tác xã hội 2022 Giỏi 14/CD1/2022/
0048

CD1.000333

34 Quàng Thị Hương 20/04/2000 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Công tác xã hội 2022 Khá 14/CD1/2022/
0049

CD1.000334
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35 Và Thị Lia 17/07/2000 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Công tác xã hội 2022 Giỏi 14/CD1/2022/
0050

CD1.000335

36 Vàng A Sàu 20/11/2001 Sơn La Nam Mông Việt Nam Công tác xã hội 2022 Khá 14/CD1/2022/
0051

CD1.000336

37 Sồng A Sư 17/08/2001 Sơn La Nam Mông Việt Nam Công tác xã hội 2022 Khá 14/CD1/2022/
0052

CD1.000337

38 Đèo Văn Thủy 31/08/1998 Sơn La Nam Thái Việt Nam Công tác xã hội 2022 Giỏi 14/CD1/2022/
0053

CD1.000338

39 Ly A Trống 13/08/1999 Sơn La Nam Mông Việt Nam Công tác xã hội 2022 Khá 14/CD1/2022/
0054

CD1.000339

40 Sồng A Bềnh 01/05/2000 Sơn La Nam Mông Việt Nam Hướng dẫn du lịch 2022 Giỏi 14/CD1/2022/
0055

CD1.000340

41 Kháng A Cáng 02/04/2001 Sơn La Nam Mông Việt Nam Hướng dẫn du lịch 2022 Khá 14/CD1/2022/
0056

CD1.000341

42 Vì Văn Doãn 12/06/2001 Sơn La Nam Xinh
 mun

Việt Nam Hướng dẫn du lịch 2022 Khá 14/CD1/2022/
0057

CD1.000342

43 Lò Văn Dũng 13/01/2001 Sơn La Nam La ha Việt Nam Hướng dẫn du lịch 2022 Khá 14/CD1/2022/
0058

CD1.000343

44 Lò Khánh Huy 28/02/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam Hướng dẫn du lịch 2022 Trung
 bình

14/CD1/2022/
0059

CD1.000344

45 Trương Xuân 
Quỳnh

02/08/1999 Sơn La Nam Kinh Việt Nam Hướng dẫn du lịch 2022 Khá 14/CD1/2022/
0060

CD1.000345

46 Giàng A Chaư 10/02/1985 Sơn La Nam Mông Việt Nam Hướng dẫn du lịch 2022 Khá 14/CD1/2022/
0061

CD1.000346

47 Giàng A Chống 22/07/1995 Sơn La Nam Mông Việt Nam Hướng dẫn du lịch 2022 Khá 14/CD1/2022/
0062

CD1.000347

48 Cà Văn Cơi 10/09/1990 Sơn La Nam Thái Việt Nam Hướng dẫn du lịch 2022 Khá 14/CD1/2022/
0063

CD1.000348

49 Hàng Thị Da 12/02/1993 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Hướng dẫn du lịch 2022 Khá 14/CD1/2022/
0064

CD1.000349

50 Tòng Thị Hằng 20/08/2000 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Hướng dẫn du lịch 2022 Khá 14/CD1/2022/
0065

CD1.000350

51 Tòng Thị Huệ 15/06/1998 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Hướng dẫn du lịch 2022 Khá 14/CD1/2022/
0066

CD1.000351

52 Quàng Thị Kẻo 09/06/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Hướng dẫn du lịch 2022 Khá 14/CD1/2022/
0067

CD1.000352

53 Giàng A Mô 18/11/1989 Sơn La Nam Mông Việt Nam Hướng dẫn du lịch 2022 Khá 14/CD1/2022/
0068

CD1.000353

54 Lò Văn Phanh 12/10/1995 Sơn La Nam Thái Việt Nam Hướng dẫn du lịch 2022 Khá 14/CD1/2022/
0069

CD1.000354

55 Lò Văn Quý 10/02/1981 Sơn La Nam Thái Việt Nam Hướng dẫn du lịch 2022 Khá 14/CD1/2022/
0070

CD1.000355
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56 Vàng A Thạng 09/10/1995 Sơn La Nam Mông Việt Nam Hướng dẫn du lịch 2022 Khá 14/CD1/2022/
0071

CD1.000356

57 Lầu A Trư 04/10/1999 Sơn La Nam Mông Việt Nam Hướng dẫn du lịch 2022 Khá 14/CD1/2022/
0072

CD1.000357

58 Vì Thúy An 28/02/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Giỏi 14/CD1/2022/
0073

CD1.000358

59 Hoàng Thành Đạt 28/06/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0074

CD1.000359

60 Hà Thị Hiền 07/10/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Giỏi 14/CD1/2022/
0075

CD1.000360

61 Lừ Thị Hường 09/07/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Giỏi 14/CD1/2022/
0076

CD1.000361

62 Tòng Văn Liên 20/10/1981 Sơn La Nam Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0077

CD1.000362

63 Nguyễn Thị 
Thùy Linh

25/10/2001 Sơn La Nữ Kinh Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Giỏi 14/CD1/2022/
0078

CD1.000363

64 Lò Thị Loan 20/11/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Giỏi 14/CD1/2022/
0079

CD1.000364

65 Giàng Thị Mai 19/04/1998 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Giỏi 14/CD1/2022/
0080

CD1.000365

66 Mùa Thị Súa 27/07/2000 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Giỏi 14/CD1/2022/
0081

CD1.000366

67 Lò Thị Trang 20/03/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Giỏi 14/CD1/2022/
0082

CD1.000367

68 Lường Thị Ban 13/06/1999 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0083

CD1.000368

69 Bạc Thị Biên 12/02/1984 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0084

CD1.000369

70 Cà Thị Chiêu 14/01/1996 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0085

CD1.000370

71 Cà Văn Chiêu 15/03/1984 Sơn La Nam Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0086

CD1.000371

72 Lò Thị Đôi 15/06/1992 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0087

CD1.000372

73 Lò Thị Hoài 23/03/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0088

CD1.000373

74 Lò Thị Hoan 06/11/1975 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0089

CD1.000374

75 Cà Thị Hồng 01/02/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0090

CD1.000375

76 Cà Thị Hồng 28/05/1999 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0091

CD1.000376
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77 Lò Văn Huy 17/01/1998 Sơn La Nam Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0092

CD1.000377

78 Lò Văn Khiên 01/04/1986 Sơn La Nam Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0093

CD1.000378

79 Lường Thị Kim 24/05/1993 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0094

CD1.000379

80 Quàng Thị Lan 28/05/1996 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0095

CD1.000380

81 Lò Thị Mai 25/09/1994 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0096

CD1.000381

82 Bạc Thị Nguyệt 27/10/1999 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0097

CD1.000382

83 Lò Thị Nhân 05/06/1995 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0098

CD1.000383

84 Cà Thị Nhung 12/05/1997 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0099

CD1.000384

85 Lò Thị Nở 04/05/1996 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0100

CD1.000385

86 Lường Thị Phong 18/02/1998 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0101

CD1.000386

87 Cà Thị Phương 09/05/1995 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0102

CD1.000387

88 Lường Thị 
Phương

21/05/1994 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0103

CD1.000388

89 Cà Văn Quý 10/10/1994 Sơn La Nam Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0104

CD1.000389

90 Cà Thị Quyên 26/11/2000 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0105

CD1.000390

91 Lò Văn Sáng 08/12/1981 Sơn La Nam Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Giỏi 14/CD1/2022/
0106

CD1.000391

92 Cà Thị Thành 13/10/2000 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0107

CD1.000392

93 Quàng Thị Thảo 30/10/1998 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0108

CD1.000393

94 Bạc Thị Thu 14/02/1998 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0109

CD1.000394

95 Quàng Thị Thủy 04/04/1992 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0110

CD1.000395

96 Lò Thị Trang 13/11/1999 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0111

CD1.000396

97 Bạc Cầm Trọng 05/09/1994 Sơn La Nam Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0112

CD1.000397
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98 Lường Thị Vân 31/05/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0113

CD1.000398

99 Lò Thị Vui 18/07/1996 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0114

CD1.000399

100 Lò Thị Xuôn 05/09/1995 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Kế toán doanh 
nghiệp

2022 Khá 14/CD1/2022/
0115

CD1.000400

101 Giàng A Cùng 02/06/2000 Sơn La Nam Mông Việt Nam Quản lý đất đai 2022 Trung
 bình

14/CD1/2022/
0116

CD1.000401

102 Mùi Văn Việt 17/08/2001 Sơn La Nam Mường Việt Nam Quản lý đất đai 2022 Khá 14/CD1/2022/
0117

CD1.000402

103 Phàng Thị A 03/01/1998 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Quản trị văn phòng 2022 Khá 14/CD1/2022/
0118

CD1.000403

104 Lìa Tuấn Anh 19/06/2000 Sơn La Nam Mông Việt Nam Quản trị văn phòng 2022 Khá 14/CD1/2022/
0119

CD1.000404

105 Lò Văn Biết 21/11/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam Quản trị văn phòng 2022 Giỏi 14/CD1/2022/
0120

CD1.000405

106 Thào A Chứ 31/12/2001 Sơn La Nam Mông Việt Nam Quản trị văn phòng 2022 Khá 14/CD1/2022/
0121

CD1.000406

107 Vàng A Dũng 08/05/2001 Sơn La Nam Mông Việt Nam Quản trị văn phòng 2022 Khá 14/CD1/2022/
0122

CD1.000407

108 Lò Văn Duy 12/02/1997 Sơn La Nam Thái Việt Nam Quản trị văn phòng 2022 Khá 14/CD1/2022/
0123

CD1.000408

109 Đinh Thị Hiếu 14/11/2000 Sơn La Nữ Mường Việt Nam Quản trị văn phòng 2022 Giỏi 14/CD1/2022/
0124

CD1.000409

110 Hà Quốc Khánh 18/05/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam Quản trị văn phòng 2022 Khá 14/CD1/2022/
0125

CD1.000410

111 Lò Thị Minh 17/07/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Quản trị văn phòng 2022 Giỏi 14/CD1/2022/
0126

CD1.000411

112 Và Thị Sếnh 10/02/2001 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Quản trị văn phòng 2022 Khá 14/CD1/2022/
0127

CD1.000412

113 Sồng Thị Sỏi 19/01/2001 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Quản trị văn phòng 2022 Khá 14/CD1/2022/
0128

CD1.000413

114 Điêu Thị Thân 06/04/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Quản trị văn phòng 2022 Giỏi 14/CD1/2022/
0129

CD1.000414

115 Hà Văn Tùng 12/09/1996 Sơn La Nam Thái Việt Nam Quản trị văn phòng 2022 Khá 14/CD1/2022/
0130

CD1.000415

Danh sách gồm 115 sinh viên./.

HIỆU TRƯỞNG
Sơn La, ngày 06 tháng 05 năm 2022
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Nguyễn Đức Long
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TT Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính

Dân 
tộc Ngành

Điểm 
TBC TL
 (TĐ 4)

Xếp 
loại

(TĐ 4)
Số vào sổ Số hiệu

Người nhận bằng tốt nghiệp 

ký và ghi rõ họ tên
Ghi chú

1
BOUABOUN 
PHAENGPHONE 

23/07/2000 Nam Lào 2
Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

3.48 Giỏi
14/CD1/2022/

0001
CD1.000286

2
EXKAXAY 
SENGKHAKOUN 

04/10/1999 Nam Lào 2
Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

3.55 Giỏi
14/CD1/2022/

0002
CD1.000287

3
KHAM OEWN 
PHANTHOUMMA 

26/09/1999 Nam Lào 2
Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

3.07 Khá
14/CD1/2022/

0003
CD1.000288

4
KHED KANYAVONG 

12/04/2000 Nam Lào 2
Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

2.99 Khá
14/CD1/2022/

0004
CD1.000289

5
PAVANH PHENGSAVATH 

10/05/2000 Nam Lào 2
Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

2.97 Khá
14/CD1/2022/

0005
CD1.000290

6
SONEPHENG 
KEOBOUNXAY 

27/06/1998 Nam Lào 2
Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

2.98 Khá
14/CD1/2022/

0006
CD1.000291

7
BOUNPHENG SIPASEUTH 

06/05/1994 Nam Lào 2
Công nghệ thông tin

3.59 Giỏi
14/CD1/2022/

0007
CD1.000292

8
SOUCHIXIONG 
LENGXAYU 

10/10/1999 Nam Lào 2
Công nghệ thông tin

3.14 Khá
14/CD1/2022/

0008
CD1.000293

9
KHAM SIBOUNHEUANG 

11/04/1999 Nam Lào 2
Quản lý đất đai

2.97 Khá
14/CD1/2022/

0009
CD1.000294

10
PAYOUTH 
PHENGSAVATH 

10/05/2000 Nam Lào 2
Quản lý đất đai

3.13 Khá
14/CD1/2022/

0010
CD1.000295

11
ARN SYMANYVANH 

07/01/1998 Nữ Lào 2
Quản trị văn phòng

3.29 Giỏi
14/CD1/2022/

0011
CD1.000296

12
BEETHAO NAOLOR 

09/08/2000 Nữ Lào 2
Quản trị văn phòng

3.28 Giỏi
14/CD1/2022/

0012
CD1.000297

13
BOUNTHANH 
SANVILAIPHONE 

13/06/1999 Nam Lào 2
Quản trị văn phòng

2.93 Khá
14/CD1/2022/

0013
CD1.000298

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NĂM 2022 (Lào)

Khối CĐ K56; Khóa học 2019 - 2022
Hình thức đào tạo: Chính quy
Quyết định số 236/QĐ-CĐSL ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La
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14
PHAILIN 
KHAMSOMVONGLATH 

02/03/2000 Nữ Lào 2
Quản trị văn phòng

3.44 Giỏi
14/CD1/2022/

0014
CD1.000299

15
SOM MANYPHONE 

10/03/1999 Nữ Lào 2
Quản trị văn phòng

3.27 Giỏi
14/CD1/2022/

0015
CD1.000300

Danh sách gồm 15 sinh viên./
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính

Dân 
tộc

Quốc 
tịch Ngành đào tạo Năm 

TN
Xếp loại
(TĐ 4)

Số hiệu văn 
bằng

Số vào sổ 
gốc văn 

bằng

Người nhận văn bằng ký 
và ghi rõ họ tên Ghi chú

1 Tòng Thị Ánh 13/07/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012396
14/CD/2022/

0001

2 Lò Thanh Bằng 17/07/2000 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012397
14/CD/2022/

0002

3 Lèo Thị 
Hồng Chang 16/03/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012398

14/CD/2022/

0003

4 Vàng Thị Chi 15/07/2001 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012399
14/CD/2022/

0004

5 Giàng Thị Chua 02/04/2000 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012400
14/CD/2022/

0005

6 Hạng Thị Công 03/05/2001 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012401
14/CD/2022/

0006

7 Vừ Thị Dung 27/02/1995 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Giỏi CĐ 00012402
14/CD/2022/

0007

8 Hà Thị Duyên 19/02/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012403
14/CD/2022/

0008

9 Lò Thu Hà 31/08/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012404
14/CD/2022/

0009

10 Quàng Thị Hiệp 14/05/2000 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012405
14/CD/2022/

0010

11 Mùa Thị Hoa 21/12/2001 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Giỏi CĐ 00012406
14/CD/2022/

0011

Ngày cấp bằng: 05/05/2021

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NĂM 2022

Khối CĐ sư phạm K56; Khóa học 2019 - 2022
Hình thức đào tạo: Chính quy
Quyết định số 235/QĐ-CĐSL ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính

Dân 
tộc

Quốc 
tịch Ngành đào tạo Năm 

TN
Xếp loại
(TĐ 4)

Số hiệu văn 
bằng

Số vào sổ 
gốc văn 

bằng

Người nhận văn bằng ký 
và ghi rõ họ tên Ghi chú

12 Tòng Thị Hòa 05/05/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012407
14/CD/2022/

0012

13 Vì Thị Huy 22/11/2001 Sơn La Nữ Xinh  
mun Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012408

14/CD/2022/

0013

14 Lò Thị Huyền 26/03/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Giỏi CĐ 00012409
14/CD/2022/

0014

15 Quàng Thị Kiều 01/10/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012410
14/CD/2022/

0015

16 Điêu Thị Lai 20/12/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012411
14/CD/2022/

0016

17 Lò Thị Lan 29/10/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012412
14/CD/2022/

0017

18 Vàng Thị 
Mỹ Linh 28/06/2001 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012413

14/CD/2022/

0018

19 Bạc Thị Lợi 15/01/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012414
14/CD/2022/

0019

20 Thào Thị Trà Mi 04/12/2001 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012415
14/CD/2022/

0020

21 Giàng Thị Mỷ 20/12/2000 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012416
14/CD/2022/

0021

22 Lò Thị Thúy Nga 01/09/2000 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012417
14/CD/2022/

0022

23 Lường Như 
Quỳnh Nga 01/12/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012418

14/CD/2022/

0023

24 Quàng Thị Ngân 02/03/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012419
14/CD/2022/

0024

25 Đặng Mai Nguyệt 04/03/2001 Sơn La Nữ Dao Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Xuất sắc CĐ 00012420
14/CD/2022/

0025
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính

Dân 
tộc

Quốc 
tịch Ngành đào tạo Năm 

TN
Xếp loại
(TĐ 4)

Số hiệu văn 
bằng

Số vào sổ 
gốc văn 

bằng

Người nhận văn bằng ký 
và ghi rõ họ tên Ghi chú

26 Vàng Thị Nú 03/02/2001 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012421
14/CD/2022/

0026

27 Lìa Thị Páo 26/08/2001 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012422
14/CD/2022/

0027

28 Lường Thị Phương 10/05/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Giỏi CĐ 00012423
14/CD/2022/

0028

29 Lường Thị Tâm 06/06/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Giỏi CĐ 00012424
14/CD/2022/

0029

30 Quàng Thị Thân 29/10/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012425
14/CD/2022/

0030

31 Lò Thị Trình 26/03/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012426
14/CD/2022/

0031

32 Quàng Thị Trường 06/06/2000 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012427
14/CD/2022/

0032

33 Đinh Ngọc Ánh 22/04/2001 Sơn La Nữ Mường Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012428
14/CD/2022/

0033

34 Lường Ngọc Ánh 23/12/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012429
14/CD/2022/

0034

35 Lò Thị Chanh 29/01/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012430
14/CD/2022/

0035

36 Lò Thị Chi 31/12/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012431
14/CD/2022/

0036

37 Sồng Thị Cở 09/11/1999 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012432
14/CD/2022/

0037

38 Lò Thị Duyên 10/08/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012433
14/CD/2022/

0038

39 Vừ Thị Giàng 19/06/2001 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012434
14/CD/2022/

0039

3



TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính

Dân 
tộc

Quốc 
tịch Ngành đào tạo Năm 

TN
Xếp loại
(TĐ 4)

Số hiệu văn 
bằng

Số vào sổ 
gốc văn 

bằng

Người nhận văn bằng ký 
và ghi rõ họ tên Ghi chú

40 Tòng Thị Hậu 10/02/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012435
14/CD/2022/

0040

41 Lò Thị Hoài 24/02/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012436
14/CD/2022/

0041

42 Lèo Thị Thu Huyền 07/02/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012437
14/CD/2022/

0042

43 Quàng Thị Huyền 20/02/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012438
14/CD/2022/

0043

44 Đinh Thị 
Huyền Linh 10/11/2001 Sơn La Nữ Mường Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012439

14/CD/2022/

0044

45 Lò Thị Linh 11/10/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012440
14/CD/2022/

0045

46 Hoàng Khánh Ly 14/02/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012441
14/CD/2022/

0046

47 Quàng Thị Mai 20/07/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012442
14/CD/2022/

0047

48 Lò Thị Mi 26/07/2000 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012443
14/CD/2022/

0048

49 Đinh Thị My 19/08/2001 Sơn La Nữ Mường Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012444
14/CD/2022/

0049

50 Vàng Thị Nga 20/11/2001 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012445
14/CD/2022/

0050

51 Quàng Thị Nhân 29/09/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012446
14/CD/2022/

0051

52 Cầm Phương Nhi 01/11/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Giỏi CĐ 00012447
14/CD/2022/

0052

53 Vàng Thị Ông 30/09/2001 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012448
14/CD/2022/

0053
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính

Dân 
tộc

Quốc 
tịch Ngành đào tạo Năm 

TN
Xếp loại
(TĐ 4)

Số hiệu văn 
bằng

Số vào sổ 
gốc văn 

bằng

Người nhận văn bằng ký 
và ghi rõ họ tên Ghi chú

54 Lý Thị Pa 03/07/2001 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012449
14/CD/2022/

0054

55 Mùa Thị Pà 10/07/2001 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012450
14/CD/2022/

0055

56 Bàn Thị Phương 06/12/2001 Sơn La Nữ Dao Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Giỏi CĐ 00012451
14/CD/2022/

0056

57 Và Thị Sau 28/08/2000 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012452
14/CD/2022/

0057

58 Cầm Thị Thơm 14/10/2000 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012453
14/CD/2022/

0058

59 Hà Thị Thủy 06/09/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Giỏi CĐ 00012454
14/CD/2022/

0059

60 Lò Thị Thủy 03/08/2000 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012455
14/CD/2022/

0060

61 Lừ Thu Thủy 14/06/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012456
14/CD/2022/

0061

62 Lường Thị Thuyết 05/03/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012457
14/CD/2022/

0062

63 Cà Thị Thu Trang 14/01/2000 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012458
14/CD/2022/

0063

64 Hà Thị Thu Trang 05/06/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012459
14/CD/2022/

0064

65 Lầy Thị Út 25/05/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Mầm non 2022 Khá CĐ 00012460
14/CD/2022/

0065

66 Lò Thị Ngọc Ánh 12/08/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Giỏi CĐ 00012461
14/CD/2022/

0066

67 Vừ Trung Bay 05/06/2000 Sơn La Nam Mông Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Giỏi CĐ 00012462
14/CD/2022/

0067
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính

Dân 
tộc

Quốc 
tịch Ngành đào tạo Năm 

TN
Xếp loại
(TĐ 4)

Số hiệu văn 
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Số vào sổ 
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và ghi rõ họ tên Ghi chú

68 Phàng Tồng Cả 19/07/2001 Sơn La Nam Mông Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012463
14/CD/2022/

0068

69 Điêu Thị 
Kim Chi 13/11/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Giỏi CĐ 00012464

14/CD/2022/

0069

70 Lò Đình Cường 08/01/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Giỏi CĐ 00012465
14/CD/2022/

0070

71 Hoàng Thị
 Cầm Diệp 01/08/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Giỏi CĐ 00012466

14/CD/2022/

0071

72 Lường Thị 
Hồng Dương 29/10/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Giỏi CĐ 00012467

14/CD/2022/

0072

73 Hà Trường Giang 17/06/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012468
14/CD/2022/

0073

74 Mà Thu Hà 20/02/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Giỏi CĐ 00012469
14/CD/2022/

0074

75 Quàng Thị Hà 18/02/2001 Sơn La Nữ La ha Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012470
14/CD/2022/

0075

76 Lò Thu Huyền 30/03/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Giỏi CĐ 00012471
14/CD/2022/

0076

77 Mùi Quang Khải 06/09/2000 Sơn La Nam Mường Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012472
14/CD/2022/

0077

78 Lò Văn Minh 25/08/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012473
14/CD/2022/

0078

79 Cầm Thị Nga 23/06/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Giỏi CĐ 00012474
14/CD/2022/

0079

80 Lò Văn Nghiêm 27/04/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012475
14/CD/2022/

0080

81 Quàng Văn Quỳnh 28/12/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012476
14/CD/2022/

0081
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TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
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Dân 
tộc

Quốc 
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TN
Xếp loại
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82 Đinh Thanh Thảo 10/12/2001 Sơn La Nữ Mường Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Giỏi CĐ 00012477
14/CD/2022/

0082

83 Lò Thị Thu 24/06/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Giỏi CĐ 00012478
14/CD/2022/

0083

84 Hà Thị Thuận 18/01/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012479
14/CD/2022/

0084

85 Lê Thanh Thương 15/12/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Giỏi CĐ 00012480
14/CD/2022/

0085

86 Cà Thị Thúy 24/03/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Giỏi CĐ 00012481
14/CD/2022/

0086

87 Lò Thị Tích 01/07/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012482
14/CD/2022/

0087

88 Hà Ngọc Viên 26/04/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Xuất sắc CĐ 00012483
14/CD/2022/

0088

89 Đinh Thị 
Ngọc Ánh 06/10/2001 Sơn La Nữ Mường Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012484

14/CD/2022/

0089

90 Đèo Văn Du 04/01/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012485
14/CD/2022/

0090

91 Quàng Văn Đức 02/04/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012486
14/CD/2022/

0091

92 Mè Văn Dũng 02/02/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012487
14/CD/2022/

0092

93 Đặng Văn Dương 22/04/1999 Sơn La Nam Dao Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012488
14/CD/2022/

0093

94 Cầm Thị Giang 17/11/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012489
14/CD/2022/

0094

95 Cầm Xuân Hải 05/03/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Giỏi CĐ 00012490
14/CD/2022/

0095
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96 Sồng Thị Hoa 03/07/2001 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012491
14/CD/2022/

0096

97 Lò Mạnh Hùng 24/07/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012492
14/CD/2022/

0097

98 Mùi Thị Lệ 22/09/2001 Sơn La Nữ Mường Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Giỏi CĐ 00012493
14/CD/2022/

0098

99 Lường Thị 
Hải Lý 17/06/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012494

14/CD/2022/

0099

100 Tòng Văn Quốc 08/02/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Giỏi CĐ 00012495
14/CD/2022/

0100

101 Quàng Thu Thảo 16/04/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012496
14/CD/2022/

0101

102 Hà Mai Thu 20/11/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Giỏi CĐ 00012497
14/CD/2022/

0102

103 Quàng Thị Thuân 19/11/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Xuất sắc CĐ 00012498
14/CD/2022/

0103

104 Lò Thị Thúy 16/10/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Giỏi CĐ 00012499
14/CD/2022/

0104

105 Lò Thị Trang 24/04/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Giỏi CĐ 00012500
14/CD/2022/

0105

106 Cầm Thị Vân 07/05/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012501
14/CD/2022/

0106

107 Giàng Thị Xuân 03/06/2001 Sơn La Nữ Mông Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012502
14/CD/2022/

0107

108 Quàng Thị Bính 17/07/2000 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Giỏi CĐ 00012503
14/CD/2022/

0108

109 Lường Văn Dưng 18/02/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012504
14/CD/2022/

0109
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110 Mùi Tùng Dương 27/08/2001 Sơn La Nam Mường Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012505
14/CD/2022/

0110

111 Lò văn Duy 22/02/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012506
14/CD/2022/

0111

112 Đinh Thị Hà 12/04/2001 Sơn La Nữ Mường Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012507
14/CD/2022/

0112

113 Lò Văn Hiệp 25/07/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012508
14/CD/2022/

0113

114 Hà Bích Huyền 21/01/2001 Sơn La Nữ Mường Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Giỏi CĐ 00012509
14/CD/2022/

0114

115 Lò Văn Khuyên 10/03/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012510
14/CD/2022/

0115

116 Đinh Thị Hoa Lê 17/09/2001 Sơn La Nữ Mường Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012511
14/CD/2022/

0116

117 Lò Thị Nguyên 23/10/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Giỏi CĐ 00012512
14/CD/2022/

0117

118 Lâm Thị Nhung 28/10/2000 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012513
14/CD/2022/

0118

119 Lý Thị Hồng Nhung 20/10/2000 Sơn La Nữ Dao Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Giỏi CĐ 00012514
14/CD/2022/

0119

120 Vì Thị Hồng Nhung 12/07/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012515
14/CD/2022/

0120

121 Mè Thị Oanh 02/09/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012516
14/CD/2022/

0121

122 Đỗ Thu Phương 01/09/2001 Sơn La Nữ Kinh Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Giỏi CĐ 00012517
14/CD/2022/

0122

123 Hà Thị Như Quỳnh 26/08/2001 Sơn La Nữ Kinh Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012518
14/CD/2022/

0123
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124 Lò Thị Biên Thùy 10/10/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Giỏi CĐ 00012519
14/CD/2022/

0124

125 Hà Văn Trường 22/09/2000 Sơn La Nam Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Khá CĐ 00012520
14/CD/2022/

0125

126 Hoàng Thị Tươi 22/05/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Giỏi CĐ 00012521
14/CD/2022/

0126

127 Lường Thị 
Thu Uyên 07/01/2001 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Giáo dục Tiểu học 2022 Giỏi CĐ 00012522

14/CD/2022/

0127
Danh sách này có: 127 sinh viên./

Sơn La, ngày 06 tháng 05 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Đức Long
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

TT Họ tên Ngày sinh Nơi 
sinh

Giới 
tính Dân tộc Quốc 

tịch Ngành
Năm 

 
TN

Xếp loại
(TĐ 4)

Số hiệu 
bằng TN

Số vào sổ 
gốc

 cấp bằng 
TN

Người nhận bằng TN 
ký và ghi rõ họ tên Ghi chú

1 Thào A Câu 18/06/2003 Sơn La Nam Mông Việt Nam Khuyến nông lâm 2022 Khá TC1.000871
14/TC1/2022/

001

2 Lường Mạnh Công 14/11/2004 Sơn La Nam Thái Việt Nam Khuyến nông lâm 2022 Khá TC1.000872
14/TC1/2022/

002

3 Đinh Văn Dôn 17/09/2004 Sơn La Nam Mường Việt Nam Khuyến nông lâm 2022 Trung bình TC1.000873
14/TC1/2022/

003

4 Hoàng Đức Duy 09/05/2004 Sơn La Nam Mường Việt Nam Khuyến nông lâm 2022 Trung bình TC1.000874
14/TC1/2022/

004

5 Hà văn Lâm 31/03/2004 Sơn La Nam Thái Việt Nam Khuyến nông lâm 2022 Trung bình TC1.000875
14/TC1/2022/

005

6 Đinh Văn Phàm 01/11/2004 Sơn La Nam Mường Việt Nam Khuyến nông lâm 2022 Trung bình TC1.000876
14/TC1/2022/

006

7 Giàng A Sử 10/07/2004 Sơn La Nam Mông Việt Nam Khuyến nông lâm 2022 Trung bình TC1.000877
14/TC1/2022/

007

8 Tráng A Trừ 25/09/2003 Sơn La Nam Mông Việt Nam Khuyến nông lâm 2022 Trung bình TC1.000878
14/TC1/2022/

008

9 Lò Xuân Trường 12/08/2004 Sơn La Nam Thái Việt Nam Khuyến nông lâm 2022 Trung bình TC1.000879
14/TC1/2022/

009

10 Hoàng Văn Tùng 26/11/2004 Sơn La Nam Mường Việt Nam Khuyến nông lâm 2022 Khá TC1.000880
14/TC1/2022/

010

11 Thào A Chầu 04/06/2004 Sơn La Nam Mông Việt Nam Khuyến nông lâm 2022 Khá TC1.000881 14/TC1/2022/
011

12 Lò Thành Đạt 13/01/2004 Sơn La Nam Thái Việt Nam Khuyến nông lâm 2022 Trung bình TC1.000882 14/TC1/2022/
012

13 Đinh Thành Dương 10/10/2004 Sơn La Nam Mường Việt Nam Khuyến nông lâm 2022 Trung bình TC1.000883 14/TC1/2022/
013

SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NĂM 2022
Khối TC K56; Khóa học 2019 - 2021
Hình thức đào tạo: Chính quy
Quyết định số 237/QĐ-CĐSL ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La
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14 Mùa A Giàng 02/01/2003 Sơn La Nam Mông Việt Nam Khuyến nông lâm 2022 Trung bình TC1.000884 14/TC1/2022/
014

15 Đinh Văn Hợp 24/06/2004 Sơn La Nam Mường Việt Nam Khuyến nông lâm 2022 Khá TC1.000885 14/TC1/2022/
015

16 Đinh Thành Long 20/05/2003 Sơn La Nam Mường Việt Nam Khuyến nông lâm 2022 Trung bình TC1.000886 14/TC1/2022/
016

17 Mùa A Lồng 21/06/2004 Sơn La Nam Mông Việt Nam Khuyến nông lâm 2022 Khá TC1.000887 14/TC1/2022/
017

18 Đinh Công Mạnh 10/02/2004 Sơn La Nam Mường Việt Nam Khuyến nông lâm 2022 Khá TC1.000888 14/TC1/2022/
018

19 Vì Văn Thi 27/12/2004 Sơn La Nam Thái Việt Nam Khuyến nông lâm 2022 Khá TC1.000889 14/TC1/2022/
019

20 Lò Nhược Tuyên 23/07/2004 Sơn La Nam Thái Việt Nam Khuyến nông lâm 2022 Khá TC1.000890 14/TC1/2022/
020

21 Đinh Văn Vĩ 07/10/2004 Sơn La Nam Mường Việt Nam Khuyến nông lâm 2022 Trung bình TC1.000891 14/TC1/2022/
021

22 Hoàng Minh Vũ 15/12/2004 Sơn La Nam Thái Việt Nam Khuyến nông lâm 2022 Khá TC1.000892 14/TC1/2022/
022

23 Mùi Văn Anh 06/08/2004 Sơn La Nam Mường Việt Nam Lâm sinh 2022 Khá TC1.000893 14/TC1/2022/
023

24 Vì Viết Ban 17/09/2004 Sơn La Nam Thái Việt Nam Lâm sinh 2022 Trung bình TC1.000894 14/TC1/2022/
024

25 Hà Văn Đạt 01/03/2004 Sơn La Nam Thái Việt Nam Lâm sinh 2022 Khá TC1.000895 14/TC1/2022/
025

26 Hà Ngọc Giang 24/04/2004 Sơn La Nam Thái Việt Nam Lâm sinh 2022 Khá TC1.000896 14/TC1/2022/
026

27 Lường Văn Nam 08/12/2004 Sơn La Nam Thái Việt Nam Lâm sinh 2022 Khá TC1.000897 14/TC1/2022/
027

28 Vì Thị Nhi 02/10/1999 Sơn La Nữ Thái Việt Nam Lâm sinh 2022 Giỏi TC1.000898 14/TC1/2022/
028

29 Lường Quang Sáng 14/12/2004 Sơn La Nam Thái Việt Nam Lâm sinh 2022 Trung bình TC1.000899 14/TC1/2022/
029

30 Đinh Công Tài 25/10/2004 Sơn La Nam Thái Việt Nam Lâm sinh 2022 Trung bình TC1.000900 14/TC1/2022/
030

31 Ngần Văn  Tài 10/05/2004 Sơn La Nam Thái Việt Nam Lâm sinh 2022 Khá TC1.000901 14/TC1/2022/
031

32 Bàn Văn Thanh 04/06/2004 Sơn La Nam Dao Việt Nam Lâm sinh 2022 Trung bình TC1.000902 14/TC1/2022/
032
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33 Lường Văn Vươn 28/10/2004 Sơn La Nam Thái Việt Nam Lâm sinh 2022 Trung bình TC1.000903 14/TC1/2022/
033

34 Thào A Cang 15/03/2004 Sơn La Nam Mông Việt Nam Lâm sinh 2022 Khá TC1.000904 14/TC1/2022/
034

35 Thào A Cheo 01/05/2004 Sơn La Nam Mông Việt Nam Lâm sinh 2022 Khá TC1.000905 14/TC1/2022/
035

36 Đinh Công Đề 19/05/2004 Sơn La Nam Mường Việt Nam Lâm sinh 2022 Trung bình TC1.000906 14/TC1/2022/
036

37 Thào A Dênh 20/04/2004 Sơn La Nam Mông Việt Nam Lâm sinh 2022 Khá TC1.000907 14/TC1/2022/
037

38 Đinh Văn Din 21/01/2004 Sơn La Nam Mường Việt Nam Lâm sinh 2022 Khá TC1.000908 14/TC1/2022/
038

39 Hạng A Dinh 02/01/2003 Sơn La Nam Mông Việt Nam Lâm sinh 2022 Khá TC1.000909 14/TC1/2022/
039

40 Đinh Văn Đồng 06/10/2003 Sơn La Nam Mường Việt Nam Lâm sinh 2022 Trung bình TC1.000910 14/TC1/2022/
040

41 Đinh Trung Đức 09/11/2004 Sơn La Nam Mường Việt Nam Lâm sinh 2022 Trung bình TC1.000911 14/TC1/2022/
041

42 Hoàng Đình Dũng 11/08/2003 Sơn La Nam Mường Việt Nam Lâm sinh 2022 Khá TC1.000912 14/TC1/2022/
042

43 Thào A Ga 02/04/2002 Sơn La Nam Mông Việt Nam Lâm sinh 2022 Khá TC1.000913 14/TC1/2022/
043

44 Thào A Hàng 19/03/2004 Sơn La Nam Mông Việt Nam Lâm sinh 2022 Khá TC1.000914 14/TC1/2022/
044

45 Lường Văn Hảo 04/01/2004 Sơn La Nam Thái Việt Nam Lâm sinh 2022 Khá TC1.000915 14/TC1/2022/
045

46 Mùi Huy Hoàng 04/09/2004 Sơn La Nam Mường Việt Nam Lâm sinh 2022 Trung bình TC1.000916 14/TC1/2022/
046

47 Lò Văn  Hợp 15/07/2004 Sơn La Nam Thái Việt Nam Lâm sinh 2022 Trung bình TC1.000917 14/TC1/2022/
047

48 Đinh Văn Kiểm 31/10/2004 Sơn La Nam Mường Việt Nam Lâm sinh 2022 Trung bình TC1.000918 14/TC1/2022/
048

49 Mùa A Nếnh 08/04/2004 Sơn La Nam Mông Việt Nam Lâm sinh 2022 Khá TC1.000919 14/TC1/2022/
049

50 Đinh Văn Nhật 08/04/2003 Sơn La Nam Mường Việt Nam Lâm sinh 2022 Trung bình TC1.000920 14/TC1/2022/
050

51 Lường Minh Quang 02/09/2004 Sơn La Nam Thái Việt Nam Lâm sinh 2022 Trung bình TC1.000921 14/TC1/2022/
051
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52 Sồng A Súa 29/04/2001 Sơn La Nam Mông Việt Nam Lâm sinh 2022 Khá TC1.000922 14/TC1/2022/
052

53 Mùa A Thi 16/05/2004 Sơn La Nam Mông Việt Nam Lâm sinh 2022 Trung bình TC1.000923 14/TC1/2022/
053

54 Cầm Văn Toàn 03/10/2003 Sơn La Nam Thái Việt Nam Lâm sinh 2022 Trung bình TC1.000924 14/TC1/2022/
054

55 Sồng A Tồng 19/08/2004 Sơn La Nam Mông Việt Nam Lâm sinh 2022 Trung bình TC1.000925 14/TC1/2022/
055

56 Mùa A Trớ 02/09/2004 Sơn La Nam Mông Việt Nam Lâm sinh 2022 Khá TC1.000926 14/TC1/2022/
056

57 Mùa A Tuấn 27/08/2004 Sơn La Nam Mông Việt Nam Lâm sinh 2022 Khá TC1.000927 14/TC1/2022/
057

58 Hoàng Hà Nhân
 Vinh 21/10/2003 Sơn La Nam Thái Việt Nam Lâm sinh 2022 Khá TC1.000928 14/TC1/2022/

058

59 Hoàng Văn Xâm 21/03/2004 Sơn La Nam Thái Việt Nam Lâm sinh 2022 Trung bình TC1.000929 14/TC1/2022/
059

Danh sách này có: 59 học sinh./.

4



TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Quốc tịch Ngành Năm 
TN Xếp loại Số vào sổ Số hiệu Người nhận bằng tốt 

nghiệp ký và ghi rõ họ tên Ghi chú

1 Lò Thành Lập 06/06/2001 Sơn La Nam Thái Việt Nam Pháp luật 2022 Khá 14/TC/2022/
001 B795702

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

SỔ GỐC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NĂM 2022

Khóa học: Trung cấp K53 liên kết (khóa 2016 - 2019). Xét TN năm 2022

Hình thức đào tạo: Chính quy

Quyết định số 238/QĐ-CĐSL ngày 27/4/2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La

Danh sách này có: 01 học sinh
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Đức Long
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